
Thứ Buổi Tiết 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6 6A7

1 Văn-Tuyến AVBN-Trang Anh-Phượng AVBN-My GDTC-Tài N.Khiếu IC3-Phúc

2 Văn-Tuyến TOÁNTA-Trang KNS-GAIA1 Toán-Huy GDTC-Tài LSĐL-Quỳnh IC3-Phúc

3 LSĐL-Hiền TOÁN TA-Trang GDTC-Tài LSĐL-Quỳnh Anh-Phượng KNS Toán-Huyền

4 Anh-Trâm IC3-Quyên GDTC-Tài LSĐL-Quỳnh AVBN-Phượng Anh-My KNS

5

1 AVBN-Trâm KHTN-My Văn-Thúy Nhạc-Chi AVBN-Phượng Anh-My GDCD-Phương

2 Anh-Trâm Văn-Tuyến AVBN-Phượng KHTN-Hảo KNS Anh-My AVBN-Toàn

3 Anh-Trâm MT-Thái TOÁNTA-Phượng Văn-Tuyến KHTN-Tuyền GDTC-Học N.Khiếu

4 Văn-Tuyến GDĐP-Phương TOÁN TA-Phượng N.Khiếu KHTN-Tuyền GDTC-Học Anh-Toàn

5

1 AVBN-Trâm Anh-Trang IC3-Phúc Anh-Toàn HĐTN3-Phượng AVBN-My LSĐL-Hiền

2 GDĐP-Thúy AVBN-Trang GDĐP-Phương Anh-Toàn LSĐL-Trân AVBN-My HĐTN3-Phượng

3 Anh-Trâm GDCD-Phương Anh-Phượng AVBN-My N.Khiếu MT-Thái Anh-Toàn

4 C.nghệ-Tươi LSĐL-Hiền Anh-Phượng KNS GDĐP-Phương Anh-My M.thuật-Thái

5

1 TOÁNTA-Trâm KHTN-My Văn-Thúy Toán-Huy Toán-Thắng Toán-Huyền Văn-Bến

2 TOÁNTA-Trâm KHTN-My Anh-Phượng KHTN-Hảo Nhạc-Chi Toán-Huyền AVBN-Toàn

3 Toán-Huyền Anh-Trang Anh-Phượng IC3-Quyên IC3-Phúc Văn-An KHTN-My

4 Nhạc-Chi Toán-Thắng AVBN-Phượng IC3-Quyên IC3-Phúc Văn-An KHTN-My

5

1 IC3-Phúc KNS Anh-Phượng Văn-Tuyến LSĐL-Trân LSĐL-Quỳnh Toán-Huyền

2 LSĐL-Hiền Văn-Tuyến Toán-Lan Tin-Phúc Anh-Phượng LSĐL-Quỳnh Toán-Huyền

3 KNS Văn-Tuyến Toán-Lan Anh-Toàn Văn-Thúy IC3-Quyên LSĐL-Hiền

4 Văn-Tuyến HĐTN3-Huy Tin-Phúc Anh-Toàn Văn-Thúy IC3-Quyên Văn-Bến

5

S
Á

U

C
H

IỀ
U

T
Ư

C
H

IỀ
U

N
Ă

M

C
H

IỀ
U

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I --  NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 23/09/2024

H
A

I

C
H

IỀ
U

B
A

C
H

IỀ
U



Thứ Buổi Tiết

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

S
Á

U

C
H

IỀ
U

T
Ư

C
H

IỀ
U

N
Ă

M

C
H

IỀ
U

H
A

I

C
H

IỀ
U

B
A

C
H

IỀ
U

6A8 6A9 6A10 7A1 7A2 7A3 7A4

Toán-Huy Anh-Toàn Anh-Minh Tin-Quyên Văn-Gấm Văn-An GDCD-Phương

AVBN-Trâm Anh-Toàn Anh-Minh Văn-Nga GDCD-Phương Văn-An AVBN-My

Văn-Tuyến AVBN-Toàn Toán-Thắng C.nghệ-Tươi TOÁNTA-Hằng Anh-Minh Toán-Huy

Văn-Tuyến Tin-Phúc Toán-Thắng KNS TOÁNTA-Hằng Anh-Minh Anh-Toàn

Văn-Tuyến M.thuật-Thái C.nghệ-Tươi KHTN-Ngọc KNS TOÁNTA-Minh Anh-Toàn

M.thuật-Thái C.nghệ-Tươi N.Khiếu KHTN-Ngọc Văn-Gấm TOÁNTA-Minh Nhạc-Chi

GDCD-Phương AVBN-Toàn HĐTN3-Minh TOÁNTA-Phương Văn-Gấm KNS-GAIA2 AVBN-My

Nhạc-Chi Văn-Thúy AVBN-My TOÁNTA-Phương C.nghệ-Tươi HĐTN3-Tú Văn-Nga

N.Khiếu GDCD-Thùy Anh-Minh LSĐL-Lam IC3 GDCD-Phương GDĐP-Trân

C.nghệ-Tươi IC3-Phúc GDTC-Tài IC3 Anh-Hằng MT-Phát N.Khiếu

IC3-Quyên IC3-Phúc GDTC-Tài AVBN-Phương Anh-Hằng Anh-Minh C.nghệ-Tươi

IC3-Quyên Anh-Toàn Tin-Phúc Anh-Phương AVBN-Hằng Anh-Minh KNS

KHTN-Đào Toán-Trâm Nhạc-Chi Văn-Nga Anh-Hằng Toán-Lan IC3

HĐTN3-Đào Toán-Trâm KNS Văn-Nga Toán-Liên Toán-Lan IC4

AVBN-Trâm KHTN-Đào Toán-Thắng AVBN-Phương Nhạc-Chi LSĐL-Oanh Anh-Toàn

Toán-Huy Văn-Thúy AVBN-My Anh-Phương LSĐL-Hoài LSĐL-Oanh Anh-Toàn

Anh-Minh KHTN-Đào IC3-Quyên GDCD-Phương Văn-Gấm IC3 Văn-Nga

KNS KHTN-Đào IC3-Quyên Nhạc-Cường AVBN-Hằng Anh-Minh LSĐL-Trân

KHTN-Đào N.Khiếu Toán-Thắng Văn-Nga KHTN-Ngọc AVBN-Minh KHTN-Tuyền

KHTN-Đào KNS Toán-Thắng Văn-Nga KHTN-Ngọc AVBN-Minh KHTN-Tuyền
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7A5 7A6 7A7 7A8 7A9 7A10 7A11 7A12

IC3 Toán-Lan KNS KHTN-Tuyền Văn-Bến LSĐL-Trân AVBN-Trâm Anh-Hằng

IC3 Văn-Bến Toán-Lan Tin-Quyên Anh-Phượng LSĐL-Trân M.thuật-Phát KHTN-Tuyền

Văn-Gấm Văn-Bến Toán-Lan GDCD-Phương AVBN-Trâm Toán-Nhi Văn-An KHTN-Tuyền

HĐTN3-Gấm GDCD-Phương Văn-Bến M.thuật-Phát Toán-Huy C.nghệ-Tươi Văn-An AVBN-Trang

Văn-Gấm IC3 N.Khiếu AVBN-Duy GDTC-Học KHTN-Thúy HĐTN3-Hảo KHTN-Tuyền

AVBN-Hằng IC3 GDCD-Phương KHTN-Tuyền GDTC-Học KHTN-Thúy GDTC-Tài N.Khiếu

Anh-Hằng KHTN-Tú KHTN-Hảo N.Khiếu IC3 Nhạc-Chi GDTC-Tài C.nghệ-Tươi

M.thuật-Phát N.Khiếu HĐTN3-Hảo KNS IC3 MT-Thái AVBN-Trâm Văn-Gấm

N.Khiếu M.thuật-Thái AVBN-Duy C.nghệ-Tươi KNS GDĐP-Hoài LSĐL-Oanh IC3

GDĐP-Hoài Tin-Quyên LSĐL-Lam Anh-Duy AVBN-Trâm KNS Anh-Minh IC3

KNS AVBN-Trang IC3 Anh-Duy LSĐL-Lam LSĐL-Trân KNS Toán-Liên

LSĐL-Hoài AVBN-Trang IC3 LSĐL-Trân Nhạc-Cường HĐTN3-Tài N.Khiếu Toán-Liên

KHTN-Hảo Anh-Phượng AVBN-Duy Văn-An Tin-Quyên Anh-Toàn IC3 GDTC-Học

Toán-Thiện HĐTN3-Tú Văn-Bến Văn-An Toán-Huy AVBN-My IC3 GDTC-Học

GDTC-Học KHTN-Tú Toán-Lan IC3 Toán-Huy AVBN-My Toán-Thiện KNS

GDTC-Học KHTN-Tú Toán-Lan IC3 Văn-Bến N.Khiếu Toán-Thiện AVBN-Trang

KHTN-Hảo KNS Toán-Lan Toán-Thiện Toán-Huy Anh-Toàn LSĐL-Oanh Toán-Liên

Toán-Thiện Văn-Bến KHTN-Hảo GDĐP-Lam Toán-Huy Anh-Toàn GDCD-Phương Văn-Gấm

Toán-Thiện Anh-Phượng Văn-Bến AVBN-Duy GDCD-Phương IC3 GDĐP-Oanh Văn-Gấm

AVBN-Hằng Anh-Phượng LSĐL-Lam Anh-Duy N.Khiếu IC3 Toán-Thiện HĐTN3-Gấm



Thứ Buổi Tiết

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

S
Á

U

C
H

IỀ
U

T
Ư

C
H

IỀ
U

N
Ă

M

C
H

IỀ
U

H
A

I

C
H

IỀ
U

B
A

C
H

IỀ
U

8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 8A6 8A7 9A1

Toán-Nhi MT-Phát AVBN-Phi Anh-Duy KNS IC3 Văn-H.Nhung C.nghệ-Nương

Toán-Nhi Anh-Sương N.Khiếu Văn-Gấm AVBN-Duy IC3 C.nghệ-Nương Văn-H.Nhung

Tin-Quyên Văn-Thu Tin-Phúc C.nghệ-Nương AVBN-Duy N.Khiếu Anh-Sương Toán-N.Huyền

Văn-H.Nhung Văn-Thu IC3 N.Khiếu Anh-Duy AVBN-Phi Toán-Nhi Toán-N.Huyền

Văn-H.Nhung KHTN-Diễm KNS C.nghệ-Nương KHTN-Tú GDTC-Tùng MT-Phát Anh-Phúc(A)

M.thuật-Phát KHTN-Diễm Văn-Thúy HĐTN3-My Anh-Duy GDTC-Tùng Anh-Sương KNS-GAIA2

AVBN-Phúc KNS-GAIA1 Anh-Phi Anh-Duy CN-Nương KHTN-Ngọc KHTN-My KHTN-Diễm

C.nghệ-Nương AVBN-Sương Anh-Phi Anh-Duy HĐTN3-My KHTN-Ngọc Văn-H.Nhung AVBN-Phúc

KNS LSĐL-Thúy MT-Phát GDTC-Tùng Tin-Quyên AVBN-Phi C.nghệ-Nương GDTC-Quang

AVBN-Phúc N.Khiếu Nhạc-Cường GDTC-Tùng GDCD-Thùy KNS LSĐL-Oanh GDTC-Quang

LSĐL-Oanh GDCD-Thùy GDTC-Tùng LSĐL-Thúy IC3 Anh-Phi AVBN-Sương AVBN-Phúc

N.Khiếu C.nghệ-Nương GDTC-Tùng AVBN-Duy IC3 Anh-Phi GDĐP-Thúy

Nhạc-Cường LSĐL-Thúy AVBN-Phi KNS GDTC-Tùng HĐTN3-Phúc Toán-Nhi Anh-Phúc

Toán-Nhi AVBN-Sương Anh-Phi Tin-Quyên GDTC-Tùng Văn-Thúy Nhạc-Cường Anh-Phúc

Toán-Nhi GDĐP-Thúy Văn-Thúy Nhạc-Cường Anh-Duy Toán-Trâm AVBN-Sương Toán-N.Huyền

IC3 Nhạc-Cường GDĐP-Thúy AVBN-Duy Văn-Thu Toán-Trâm KNS Toán-N.Huyền

KHTN-Ngọc Toán-Trâm Văn-Thúy IC3 Văn-Thu GDĐP-Thúy N.Khiếu Toán-N.Huyền

Văn-H.Nhung Toán-Trâm Văn-Thúy LSĐL-Thúy Văn-Thu KHTN-Ngọc IC3 N.Khiếu

Văn-H.Nhung Tin-Phúc Toán-Trâm Toán-N.Huyền LSĐL-Lam LSĐL-Thúy IC3 Nhạc-Cường

LSĐL-Oanh IC3 GDCD-Thùy GDĐP-Thúy N.Khiếu Nhạc-Cường Văn-H.Nhung LSĐL-Quỳnh
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9A2 9A3 9A4 9A5 9A6

LSĐL-Hiền HĐTN1-SHDC HĐTN1-SHDC HĐTN1-SHDC HĐTN1-SHDC

Anh-Hằng HĐTN2-SHL HĐTN2-SHL HĐTN2-SHL HĐTN2-SHL

KNS LSĐL-Hiền KHTN-Thúy Văn-Thu MT-Phát

Văn-Nga LSĐL-Hiền KHTN-Thúy LSĐL-Hoài Toán-Liên

AVBN-Hằng KHTN-Mỹ Toán-Thắng AVBN-Sương Toán-Liên

Văn-Nga AVBN-Phi Toán-Thắng KNS Toán-Liên

Văn-Nga Văn-Nga MT-Phát KHTN-Mỹ AVBN-Phi

Anh-Hằng Toán-Huyền AVBN-Sương KHTN-Mỹ CN-Nương

AVBN-Hằng CN-Nương HĐTN3-Thúy GDTC-Tùng Văn-H.Nhung

Toán-Liên HĐTN3-Mỹ Anh-Sương GDTC-Tùng Văn-H.Nhung

LSĐL-Hiền Anh-Phi Anh-Sương MT-Phát HĐTN3-Thúy

Anh-Phi KHTN-Thúy Văn-Thu KHTN-Diễm

N.khiếu Văn-Nga Văn-Thu Anh-Sương Anh-Phi

Anh-Hằng AVBN-Phi Văn-Thu CN-Nương Văn-H.Nhung

Anh-Hằng GDTC-Tùng AVBN-Sương Văn-Thu Văn-H.Nhung

Toán-Liên GDTC-Tùng KHTN-Thúy Văn-Thu KHTN-Diễm

Nhạc-Cường Anh-Phi LSĐL-Hiền Anh-Sương GDCD-Thùy

Văn-Nga MT-Phát Anh-Sương Toán-N.Huyền LSĐL-Quỳnh

Toán-Liên Toán-Huyền Toán-Thắng Toán-N.Huyền Anh-Phi

Toán-Liên Toán-Huyền Toán-Thắng Tin-Quyên Nhạc-Cường


